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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5

Thứ 2 1 KNS - D. Quỳnh STEM - STEM GDĐP - Hảo KNS - Dương ALK - VHS ALK - VHS_2 Văn_C - Bích GDĐP - MaiĐ Sử - M. Anh B Anh_C - Tâm Sinh - Mạnh
Toán_C - Đ. 

Quỳnh
MT - K. Huyền Toán_C - L. Hà Hóa - T.Vân

Anh_C - 

Lương

2 STEM - STEM KNS - D. Quỳnh ALK - VHS Nhạc - Hiệp KHTN - Mạnh GDĐP - MaiĐ Toán_C - L. Hà Sử - M. Anh B KNS - K. Huyền
Toán_C - Đ. 

Quỳnh
HĐTrN - Thảo Văn_C - Bích Anh_C - Tâm Văn_C - Ngọc Sử - Thanh

GDCD - 

Dương

3 ALK - VHS

4

5

Thứ 3 1 Sử - Đình KNS - D. Quỳnh STEM - STEM HĐTrN - Hảo KNS - Nhung KHTN - Hiền Tin - Phượng ISmart - ISmart Địa - M. Anh B Tin - T. Sơn HĐTrN - Thảo KNS - K. Huyền Anh_C - Dung B Địa - MaiĐ Hóa - T.Vân GDCD - Dương ALK - VHS KNS - Ngoan Văn_C - Thanh ALK - BME
Văn_C - N. 

Huyền
KNS - Hiệp

2 KHTN - T.Vân Sử - Đình HĐTrN - D. Quỳnh STEM - STEM_2 Sử - M. Anh B KHTN - Hiền ISmart - ISmart GDĐP - Hảo KNS - Dương HĐTrN - Thảo ALK - VHS Sử - Thanh Địa - MaiĐ Văn_C - Hiên Văn_C - N. Huyền KNS - Ngoan Văn_C - Hường ALK - BME KNS - Hiệp MT - K. Huyền
Anh_C - 

Dung B
Tin - T. Sơn

3

4

5

Thứ 4 1 STEM - STEM KHTN - Biên KHTN - Mạnh Sử - Thanh GDCD - Dương KHTN - Hiền Nhạc - Hiệp KHTN - Tr. Hà Anh - VânA ALK - VHS Anh - Lương Văn_C - Tiệp GDĐP - MaiĐ KNS - Nhung Sử - M. Anh B Văn_C - Thảo Sử - D. Quỳnh Anh_C - Dung A CN - B. Quỳnh Anh_C - Tâm KNS - Ngoan
MT - K. 

Huyền

2 Địa - MaiĐ HĐTrN - Hảo Sử - Thanh KHTN - Biên STEM - STEM_2 Sử - M. Anh B KHTN - Hiền KHTN - Tr. Hà Nhạc - Hiệp Anh - Lương KNS - Dương Anh_C - Dung A ALK - VHS HĐTrN - D. Quỳnh Anh - VânA Sinh - Mạnh KNS - K. Huyền CN - B. Quỳnh Sinh - Nhung Địa - Ngoan
Toán_C - M. 

Sơn
Văn_C - Tiệp

3 ALK - VHS

4

5

Thứ 5 1 ISmart - ISmart STEM - STEM KHTN - Mạnh ALK - VHS_2 GDĐP - Loan KNS - B. Quỳnh Anh - Dung A HĐTrN - M. Sơn KHTN - T.Vân KHTN - Biên Địa - M. Anh B Địa - Ngoan HĐTrN - D. Quỳnh Toán_C - T. Sơn
Toán_C - M. Anh 

A
HĐTrN - Thảo Toán_C - Hảo Hóa - Hiền Tin - Phượng KNS - Hiệp

GDCD - 

Dương

GDĐP - 

MaiĐ

2 HĐTrN - D. Quỳnh ISmart - ISmart GDĐP - Loan KHTN - Biên ALK - VHS STEM - STEM_2 KHTN - Hiền Nhạc - Hiệp KHTN - T.Vân Địa - M. Anh B KHTN - Mạnh HĐTrN - Thảo KNS - B. Quỳnh Sinh - Nhung Địa - MaiĐ Địa - Ngoan GDĐP - Linh Tin - Phượng GDCD - Dương Tin - T. Sơn
HĐTrN - M. 

Sơn

Toán_C - M. 

Anh A

3

4

5

Thứ 6 1 KNS - D. Quỳnh KHTN - Biên KNS - Nhung GDĐP - Loan KHTN - Tr. Hà Anh - VânA STEM - STEM_2 Sử - Thanh Sử - M. Anh B GDĐP - MaiĐ ALK - VHS Anh_C - Th. Anh MT - K. Huyền Toán_C - Thúy GDCD - Dương Tin - T. Sơn
CN - B. 

Quỳnh

2 Tin - T. Sơn KHTN - Biên ALK - VHS_2 KNS - Nhung HĐTrN - D. Quỳnh GDĐP - Loan Toán_C - Thúy STEM - STEM_2 Anh_C - Th. Anh Anh_C - VânA GDĐP - Linh Địa - MaiĐ GDCD - Dương Hóa - Tr. Hà CN - B. Quỳnh
MT - K. 

Huyền
Sử - Thanh

3

4

5

Lớp Toán 1 Toán 2 Toán 3 Văn 1 Văn 2 Anh 1 Anh 2 Lớp Toán  Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD Tin

GV dạy Đ/c T.Sơn Đ/c Linh Đ/c Loan Đ/c Hiên Đ/c Hường
Đ/c Thái 

Anh
Đ/c H.Vân GV dạy

Đ/c T.Hà, 

Mai Anh

Đ/c Tiệp, 

Thảo
Đ/c H. Vân Đ/c Biên Đ/c T.Anh Đ/c Mạnh

Đ/c M.Anh 

B
Đ/c Mai Đ/c Dương Đ/c Phượng

Phòng 6A2 6A3 6A4 6A5 6A1 6A6 P.Sinh Phòng 9A3 9A4 9A5 7A5 8A2 7A4 7A3 7A2 6A2 P.Tin

Lớp Toán 1 Toán 2 Văn 1 Văn 2 Anh 1 Anh 2 KHTN Lớp Toán  Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD Tin

GV dạy Đ/c M.Sơn Đ/c Hảo Đ/c Ngọc Đ/c Thảo Đ/c Dung B Đ/c Lương
Đ/c  Thanh 

Vân
GV dạy

Đ/c Thúy D, 

Đ. Quỳnh
Đ/c Huyền Đ/c Dung A Đ/c Biên Đ/c Hiền Đ/c Nhung Đ/c Thanh Đ/c Ngoan Đ/c Bích Đ/c Phượng

Phòng 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 P.Sinh P.Lý Phòng 9A3 9A4 9A5 7A5 8A2 7A4 7A3 7A2 6A2 P.Tin

UBND PHƯỜNG PHÚC LỢI

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI
Năm học 2025-2026

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 06(CHIỀU)

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHỐI 9

CÂU LẠC BỘ MÔN HỌC EM YÊU THÍCH KHỐI 7

Áp dụng từ ngày 16/11/2025

SINH HOẠT TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN/ NGÀY CHUYÊN MÔN/ HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM ( TIẾT 3+4)

PHÒNG BỒI DƯỠNG CÂU LẠC BỘ KHỐI 6 ( TIẾT 1,2 CHIỀU THỨ 2)

PHÒNG BỒI DƯỠNG CÂU LẠC BỘ KHỐI 7 ( TIẾT 1,2 CHIỀU THỨ 6)

PHÒNG BỒI DƯỠNG  HỌC SINH GIỎI KHỐI 8 ( TIẾT 3,4 CHIỀU THỨ 6)

PHÒNG BỒI DƯỠNG  HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 ( TIẾT 3,4 CHIỀU THỨ 2)

CÂU LẠC BỘ MÔN HỌC EM YÊU THÍCH  KHỐI 6

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI  KHỐI 8


